
 Thành tiền 
(đồng) 

Thành tiền 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

Thành tiền 
(đồng)

Mức hỗ trợ 
40.000đ/m2

A B C D E 1 2 3 4=1-2-3 5 6=2+5 7=1-6  8=6*50.000đ 9=6*9.500đ 10=6*10.000đ 11=6*150.000đ 12=8+9+10+
11 14=6*40.000đ

1 Đào Thị Bẩy 16 3 LUC 266,8    172,9    56,2 37,7   37,7    210,6 0,0 10.951.000 2.001.000 2.106.000 32.854.000 47.912.000 8.424.000

266,8 172,9 56,2 37,7 37,7 210,6 0,0 10.951.000 2.001.000 2.106.000 32.854.000 47.912.000 8.424.000

Tổng kinh phí bồi thường và hỗ trợ GPMB                                                                                                                  57.294.000 đồng
(Bằng chữ: Năm bẩy triệu hai trăm chín tư nghìn đồng chẵn)
Bồi thường đất, hỗ trợ đất:                                                                                               10.951.000 đồng
Bồi thường, hỗ trợ hoa mầu, tài sản trên đất                 2.001.000 đồng
Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất                                                    2.106.000 đồng
Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm việc làm                                             32.854.000 đồng
Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm 8.424.000 đồng
Chi phí GPMB 2% 958.000 đồng

TỔNG

Tổng 
diện 

tích thu 
hồi (m2)

Diện 
tích thu 
hồi (m2)

Diện 
tích còn 

lại

Tổng 
diện 

tích còn 
lại

Stt Chủ sử dụng Số 
Thửa Số tờ

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày           /         /2024 của UBND huyện Hiệp Hòa)

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN CÓ ĐẤT NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 
XÂY DỰNG TRUNG TÂM HỘI NGHỊ HUYỆN HIỆP HÒA
Địa điểm: Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

Loại đất

Diện 
tích 
thửa 

đất (m2)

Các khoản hỗ 
trợ

Tổng kinh 
phí bồi 

thường, hỗ 
trợ (đồng)

HT đào tạo, 
chuyển đổi 
nghề và tìm 

kiếm việc làm 
156.000đ/m2

Hỗ trợ ổn 
định đời sống, 

sản xuất 
10.000đ/m2

Bồi thường, 
hỗ trợ hoa 
màu, tài 

sản 
9.500đ/m2

Hỗ trợ bàn 
giao mặt bằng 

sớm

Diện 
tích đã 
thu hồi 
tại các 
dự án 
khác

 Bồi thường, 
hỗ trợ đất 
52.000đ/m2

Thu hồi 
nhỏ lẻ 
(m2)
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